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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	     Số:  945/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 12 tháng 5 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung danh sách học sinh THPT được
 hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2014 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 71/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2015, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau: 
1. Số học sinh THPT được hỗ trợ tiền ăn là 143 em.
2. Số học sinh THPT được hỗ trợ tiền nhà ở là 141 em.
3. Số lượng trường, số học sinh bổ sung được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở tại Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX  kèm theo.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn các trường triển khai, thực hiện việc chi trả chính sách hỗ trợ cho học sinh theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Thời điểm thực hiện chính sách: Từ tháng 9 năm 2014.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở: Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng các trường THPT và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Lưu: VT.VX.HA.25b.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lò Mai Kiên


Phụ lục số I
TỔNG HỢP BỔ SUNG SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Tên đơn vị
	Số HS trường đề nghị
	Số HS không được hưởng
	Số HS được hưởng chế độ

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền nhà ở
	
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ 
tiền nhà ở
	
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ 
tiền nhà ở

	1
	THPT Mai Sơn
	30
	30
	30
	
	
	
	30
	30
	30

	2
	THPT Mộc Hạ
	18
	18
	18
	
	
	
	18
	18
	18

	3
	THPT Mộc Lỵ
	3
	3
	3
	
	
	
	3
	3
	3

	4
	THPT Mường La
	4
	4
	4
	
	
	
	4
	4
	4

	5
	THPT Quỳnh Nhai
	7
	7
	5
	
	
	
	7
	7
	5

	6
	THPT Thảo Nguyên
	3
	3
	3
	
	
	
	3
	3
	3

	7
	THPT Thuận Châu
	51
	51
	51
	
	
	
	51
	51
	51

	8
	THPT Tông Lệnh
	27
	27
	27
	
	
	
	27
	27
	27

	Cộng
	143
	143
	141
	
	-
	-
	143
	143
	141


Phụ lục số II
DANH SÁCH HỌC SINH BỔ SUNG TRƯỜNG THPT MAI SƠN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Dân tộc 
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Nơi ở lại để học tập ( ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km) 
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện 
	Thuộc vùng 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàng Hồng Dung 
	12/3/1999
	Mường 
	10A1
	Kết Hay - Phiêng Pằn - Mai Sơn 
	3
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	80
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	2
	Sồng A Bợ
	15/7/1999
	Mông 
	10B1
	Pá Tong - Phiêng Pằn - Mai Sơn 
	3
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	80
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	3
	Giàng A Hợ 
	05/7/1999
	Mông 
	10B1
	Nong É - Chiềng Hoa - Mường La 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	4
	Giàng A Chu
	14/3/1998
	Mông 
	10B1
	Nong É - Chiềng Hoa - Mường La 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	5
	Sồng Thị Xuân 
	08/7/1999
	Mông 
	10B2
	Pá Pan - Phiêng Pằn - Mai Sơn 
	3
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	80
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	6
	Vàng Thị Chu
	12/7/1999
	Mông 
	10B2
	Pá Pan - Phiêng Pằn - Mai Sơn 
	3
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	80
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	7
	Hờ Thị Sênh 
	15/11/1999
	Mông 
	10B2
	Phiêng Khang - Phiêng Pằn - Mai Sơn 
	3
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	80
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	8
	Vàng Thị Phương
	26/3/1999
	Mông 
	10B2
	Pá Pan - Phiêng Pằn - Mai Sơn 
	3
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	80
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	9
	Giàng Long Vương 
	26/02/1999
	Mông 
	10B3
	Cà Nam - Chiềng Sung - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	10
	Lường Văn Tài 
	15/3/1999
	Thái 
	10B4
	Bản Pơ - Tà Hộc - Mai Sơn 
	3
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	11
	Vì Thị Tiếp 
	01/5/1998
	Thái 
	10B4
	Bản Pơ - Tà Hộc - Mai Sơn 
	3
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	12
	Lường Văn Toàn 
	27/01/1999
	Thái 
	10B4
	Bản Pơ - Tà Hộc - Mai Sơn 
	3
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	13
	Giàng Thị Pạ 
	12/4/1998
	Mông 
	10B5
	Pá Hốc - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	14
	Giàng A Thắng 
	23/5/1998
	Mông 
	11B3
	Bãi Tắm - Chiềng Sung - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	15
	Lầu A Sự 
	06/6/1998
	Mông 
	11B7
	Bãi Tắm - Chiềng Sung - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	16
	Hà Thị  Bình 
	25/11/1998
	Mường 
	11B8
	Bản Heo - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	17
	Hoàng Phương Nam
	21/6/1998
	Mường 
	11B8
	Bản Heo - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	18
	Hà Văn Thắm 
	26/02/1997
	Thái 
	11B8
	Bản Hộc - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	19
	Vì Văn Minh 
	20/11/1998
	Thái 
	11B6
	Bản Mòng - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	20
	Lèo Văn Chim
	30/7/1998
	Thái 
	11B6
	Bản  Hộc - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	21
	Nguyễn Trí Thanh 
	21/7/1998
	Thái 
	11B6
	Bản  Hộc - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	22
	Vì Văn Trường 
	25/10/1998
	Thái 
	11B6
	Bản Hộc - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	23
	Vì Văn Huy 
	08/5/1998
	Thái 
	11B6
	Bản Mòng - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	24
	Mùi Thị Kiều 
	17/4/1997
	Mường 
	12B7
	Bản Heo - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	25
	Lò Văn Thảo 
	11/12/1997
	Thái 
	12B7
	Bản Hộc - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	26
	Lò Thị Tưởng 
	19/9/1997
	Thái 
	12B7
	Bản Hộc - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	27
	Mùi Thị Sung 
	20/5/1997
	Mường 
	12B7
	Bản Heo - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	28
	Hà Thị Ngợi
	08/9/1996
	Thái 
	12B7
	Bản Hộc - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	29
	Lường Văn Tùng 
	24/4/1997
	Thái 
	12B7
	Bản Mòng - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	30
	Mùi Thị Nguyệt 
	12/02/1995
	Mường 
	12B7
	Bản Luần - Tà Hộc - Mai Sơn 
	2
	TK 13 - TT Hát Lót - Mai Sơn 
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở


Danh sách này có 30 học sinh.
Trong đó: 30 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, 30 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.
Phụ lục số III
DANH SÁCH HỌC SINH BỔ SUNG TRƯỜNG THPT MỘC HẠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	
	

	1
	Vì Văn An
	05/5/1997
	Thái
	10A
	Bản Lắn - Liên Hòa - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	30
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	2
	Ngần Văn Anh
	13/7/1999
	Thái
	10A
	Co Súc - Song Khủa - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	3
	Vì Văn Ân
	20/6/1999
	Thái
	10A
	Bản Sôi - Suối Bàng - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	4
	Vì Văn Bảy
	02/4/1999
	Thái
	10A
	Bản Nôn - Liên Hòa - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	32
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	5
	Vì Thị Bắc
	01/7/1999
	Thái
	10A
	Bản Pa Rì - Suối Bàng - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	6
	Đinh Công Bặng
	04/6/1999
	Mường
	10A
	Bản Hinh - Mường Tè - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	30
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	7
	Lường Văn Cường
	30/4/1999
	Thái
	10A
	Mường Tè - Mường Tè - Vân Hồ
	2
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	18
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	8
	Lường Thị Phương Dung
	19/9/1999
	Thái
	10A
	Mường Tè - Mường Tè - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	27
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	9
	Mùi Thị Duy
	12/11/1999
	Mường
	10A
	Bản Nôn - Liên Hòa - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	32
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	10
	Vì Văn Đạt
	09/10/1997
	Thái
	10A
	Bản Nôn - Liên Hòa - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	30
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	11
	Vì Văn Định
	17/10/1999
	Thái
	10A
	Bản Pưa Lai - Suối Bàng - Vân Hồ
	2
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	12
	Lường Văn Hạnh
	12/9/1998
	Thái
	10A
	Bản Pa Rì - Suối Bàng - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	13
	Ngần Thị Hằng
	10/10/1999
	Thái
	10A
	Bản Sôi - Suối Bàng - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	14
	Ngần Văn Lương
	20/12/1998
	Thái
	10A
	Co Súc - Song Khủa - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	15
	Đinh Thị Ước
	18/8/1999
	Mường
	10A
	Bản Hinh - Mường Tè - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	30
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	16
	Lý Văn Dương
	09/6/1999
	Dao
	10D
	Suôi Nậu - Liên Hòa - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	30
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	17
	Lường Thị Hiện
	16/6/1998
	Thái
	11B
	Bó Hiềng - Hua Păng - Mộc Châu
	2
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	18
	Hà Văn Hùng
	01/11/1995
	Thái
	11B
	Chiềng Ban - Mường Tè - Vân Hồ
	3
	Bản Dạo - Tô Múa - Vân Hồ
	26
	Tiền ăn, tiền nhà ở


Danh sách này có 18 học sinh:
Trong đó: 18 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, 18 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.
Phụ lục số IV
DANH SÁCH HỌC SINH BỔ SUNG TRƯỜNG THPT MỘC LỴ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 – 2015

(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bản, xã,huyện
	Thuộc vùng
	
	
	

	1
	Vàng A Sà
	20/5/1998
	Mông
	11A6
	Bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	3
	Tiểu khu 1, TT Mộc Châu
	25
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	2
	Vì Quang Trường
	29/11/1998
	Thái
	11A6
	Bản Ngà, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	3
	Tiểu khu 1, TT Mộc Châu
	25
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	3
	Mùa Thị Vế
	10/11/1998
	Mông
	11A7
	Bản Bún, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	3
	Tiểu khu 5, TT Mộc Châu
	25
	Tiền ăn, tiền nhà ở


Danh sách này có 03 học sinh:
Trong đó: 03 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, 03 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.
PHỤ LỤC V
DANH SÁCH HỌC SINH BỔ SUNG TRƯỜNG THPT MƯỜNG LA HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bản, xã,huyện
	Thuộc vùng
	
	
	

	1
	Vì Văn Vinh
	15/12/1998
	Thái
	11E
	Bản Pi - Pi Toong - Mường La
	II
	TK2 - TT Ít Ong
	6 km
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	2
	Lò Văn Văn
	16/10/1999
	Thái
	10H
	Bản Toong - Pi Toong - Mường La
	II
	TK5 - TT Ít Ong
	9 km
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	3
	Lò Thị Vui
	16/11/1999
	Thái
	10H
	Bản Toong - Pi Toong - Mường La
	II
	TK 5 -TT Ít Ong
	9 km
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	4
	Lò Văn Nhân
	10/01/1998
	Thái
	11B
	Nà Cưa - Chiềng Hoa - Mường La
	III
	TK 5 -TT Ít Ong
	30 km
	Tiền ăn, tiền nhà ở


Danh sách này có 04 học sinh:
Trong đó: 04 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, 04 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.
Phụ lục số VI
DANH SÁCH HỌC SINH BỔ SUNG TRƯỜNG THPT QUỲNH NHAI HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	
	

	1
	Là Văn Sơn
	15/8/1999
	Thái
	10A3
	Bản Huổi Khinh - Chiềng Ơn - QN
	II
	Bản Huổi Cuổi - Chiềng Bằng - QN
	43
	Tiền ăn, nhà ở

	2
	Tòng Văn Hưng
	02/8/1999
	Thái
	10A5
	Bản Nà Huổi - Chiềng Bằng - QN
	II
	Huổi Cuổi - Chiềng Bằng - QN
	20
	Tiền ăn, nhà ở

	3
	Là Thị Bó
	10/12/1999
	Thái
	10A6
	Bản Huổi Khinh - Chiềng Ơn
	II
	Bản Bó Ban  - Chiềng Bằng
	50
	Tiền ăn, nhà ở

	4
	Phùng Thị Phin
	20/10/1999
	Dao
	10A7
	Phiêng Bay - Chiềng Khoang - QN
	III
	Tại trường
	45
	Tiền ăn

	5
	Cà Văn Sơn
	05/11/1999
	Thái
	10A10
	Bản Lóng - Chiềng Bằng - QN
	II
	Tại trường
	15
	Tiền ăn

	6
	Lò Thị Hoa
	05/7/1997
	Thái
	11A6
	Nà Hỳ - Chiềng Khoang - QN
	II
	Phiêng Nèn II - Mường Giàng - QN
	11
	Tiền ăn, nhà ở

	7
	Lù Thị Mai
	03/4/1998
	Thái
	11A8
	Huổi Khinh 2 - Chiềng Ơn - QN
	II
	Bản Bó Ban - Chiềng Bằng - QN
	30
	Tiền ăn, nhà ở


Danh sách này có 07 học sinh:
Trong đó: 07 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, 05 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.

Phụ lục số VII
DANH SÁCH HỌC SINH BỔ SUNG TRƯỜNG THPT THẢO NGUYÊN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)
	Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	
	

	1
	Sa Văn Hoan
	04/11/1999
	Thái
	10A5
	Bản Lòng Hồ, Tà Lại, Mộc Châu
	3
	Tiểu khu  cấp 3 TTNT Mộc Châu
	45
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	2
	Hà Văn Thịnh
	29/7/1999
	Thái
	10A5
	Chiềng Ban, Mường tè, Mộc Châu
	3
	Tiểu khu  cấp 3 TTNT Mộc Châu
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	3
	Lò Văn Thỉnh
	20/6/1996
	Thái
	12A2
	Bản Vàng Khoài, Quy Hướng, Mộc Châu
	3
	Tiểu khu  cấp 3 TTNT Mộc Châu
	53
	Tiền ăn, tiền nhà ở


Danh sách này có 03 học sinh:
Trong đó: 03 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, 03 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.

Phụ lục số VIII
DANH SÁCH HỌC SINH BỔ SUNG TRƯỜNG THPT THUẬN CHÂU HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)
	Hỗ trợ tiền ăn,
tiền nhà ở

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	
	

	1
	Lò Văn Sao
	07/3/1999
	Thái
	10B
	Cún Ten - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 8 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	13
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	2
	Mùa A Sai
	05/3/1998
	H'mông
	10B
	Huổi Lanh - É Tòng - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 9 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	55
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	3
	Lò Thị Thơ
	22/12/1999
	Thái
	10B
	Phạ Ten - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 2 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	4
	Lò Thị Quỳnh
	23/8/1999
	Thái
	10B
	Bản Cang - Chiềng Ly - Thuận Châu
	2
	Tiểu khu 8 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	13
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	5
	Lò Thị Xuân
	07/9/1999
	Thái
	10D
	Khoảng B - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 9 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	6
	Mùa A Dài
	12/01/1998
	H'mông
	10D
	Huổi Lanh - É Tòng - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 3 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	60
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	7
	Lò Văn Khiêm
	04/01/1999
	Thái
	10D
	Púng Mé - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 9 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	8
	Lò Thị Tâm
	22/12/1999
	Thái
	10D
	Phạ Ten - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 2 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	9
	Cà Văn Quyn
	10/5/1999
	Thái
	10D
	Ten Muông - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 8 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	10
	Quàng Văn Cường
	28/7/1999
	Thái
	10E
	Lọng Lầu - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 7 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	30
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	11
	Quàng Văn Xa
	05/8/1999
	Thái
	10E
	Huổi Luông - Phổng Lăng - Thuận Châu
	2
	Tiểu khu 9 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	12
	Cà Văn Cường
	10/9/1998
	Thái
	10G
	Tó Té - Bản Lầm - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 1 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	34
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	13
	Lò Văn Nên
	08/3/1997
	Thái
	10G
	Bản Dồm - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 2 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	14
	Quàng Văn Mơ
	07/7/1999
	Thái
	10G
	Xa Ngạ - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 2 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	22
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	15
	Lường Văn Tiếp
	07/4/1999
	Thái
	10H
	Bản Tra - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 1 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	13
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	16
	Quàng Văn Thoát
	29/02/1999
	Thái
	10H
	Lọng Lầu - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 3 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	17
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	17
	Tòng Thị Vui
	19/12/1999
	Thái
	10H
	Cún Lum - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 3 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	18
	Quàng Văn Bước
	16/02/1998
	Thái
	10H
	Nà Nọi - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 3 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	18
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	19
	Lường Văn Hùng
	30/01/1999
	Thái
	10H
	Huổi Luông - Phổng Lăng - Thuận Châu
	2
	Tiểu khu 3 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	20
	Lò Văn Quỳnh
	11/3/1999
	Thái
	10H
	Hua Nà - Chiềng Ly - Thuận Châu
	2
	Tiểu khu 3 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	21
	Lường Văn Long
	06/9/1998
	Thái
	10I
	Púng Lọng - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 9 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	22
	Lò Văn Dẫn
	09/10/1998
	Thái
	10I
	Dồm Lọng - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 8 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	23
	Lường Thị Đào
	13/02/1999
	Thái
	10M
	Khoảng A - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Bản Pán - Chiềng Ly - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	24
	Quàng Thị Thỏa
	14/8/1999
	Thái
	10M
	Nà Há - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 1 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	20
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	25
	Vừ A Chí
	10/10/1997
	H'mông
	10M
	Láo Hả - Co Mạ - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 1 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	44
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	26
	Cà Văn Khiêm
	11/01/1999
	Thái
	10M
	Ten Ké - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 3 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	27
	Quàng Văn Long
	19/10/1999
	Thái
	10M
	Púng Lọng - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 1 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	13
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	28
	Lường Tùng Lâm
	18/11/1998
	Khơ mú
	11C
	Nong Ỏ - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 7 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	29
	Lò Văn Thanh
	3/02/1998
	Thái
	11C
	Xa Ngạ - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 7 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	37
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	30
	Lò Văn Hùng
	31/7/1998
	Thái
	11D
	Púng Ten - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 4 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	31
	Lường Thị Kim
	20/10/1998
	Thái
	11E
	Nong Ỏ - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 11 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	32
	Lò Văn Doan
	20/10/1997
	Thái
	11G
	Hua Nà - Chiềng Ly - Thuận Châu
	2
	Tiểu khu 9 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	33
	Lò Văn Tuấn
	07/11/1997
	Thái
	11G
	Bản Kẹ - Phổng Lập - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 7 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	16
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	34
	Lường Văn Hưng
	07/7/1997
	Thái
	11G
	Bản Tra - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 7 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	35
	Lò Văn Khoa
	06/9/1997
	Thái
	11H
	Bản Dồm - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Bản Mòn - Thôm Mòn - Thuận Châu
	10,6
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	36
	Lò Văn Sơn
	05/6/1997
	Thái
	11H
	Khoảng B - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 9 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	10,7
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	37
	Quàng Văn Lướm
	04/12/1997
	Thái
	11I
	Lọng Lầu - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 2 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	22
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	38
	Lò Văn Hưởng
	16/02/1998
	Thái
	11I
	Phạ Ten - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 18 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	39
	Thào A Só
	08/11/1998
	H'mông
	11K
	Long Hẹ -  Lọng Hẹ - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 7 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	55
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	40
	Lò Văn Thiết
	01/6/1998
	Thái
	11K
	Pá Hốc - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 8 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	16
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	41
	Lò Thị Bình
	08/9/1997
	Thái
	12C
	Púng Mé - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 7 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	42
	Lò Thị Viên
	25/11/1996
	Thái
	12C
	Xa Ngạ - Nậm Lầu - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 9 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	18
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	43
	Lường Thị Chi
	12/7/1997
	Thái
	12C
	Phạ Ten - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Bản Bỉa - Phổng Lăng - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	44
	Lường Văn Đan
	14/02/1997
	Thái
	12D
	Púng Lọng - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 7 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	45
	Lò Văn Duy
	19/9/1997
	Thái
	12D
	Púng Lọng - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 7 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	46
	Cà Văn Chanh
	20/10/1996
	Thái
	12D
	Ten Ké - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Nà Cài - Chiềng Ly - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	47
	Quàng Thị Khoan
	05/5/1997
	Thái
	12D
	Lái Cang - Chiềng Bôm - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 1 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	48
	Lường Văn Vấn
	18/5/1997
	Thái
	12E
	Bản Tra - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 9 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	49
	Lò Văn Cương
	29/5/1996
	Thái
	12E
	Dồm Lọng - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 9 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	50
	Lò Văn Toán
	15/9/1997
	Thái
	12G
	Púng Lọng - Púng Tra - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 2 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	51
	Thào Trọng Đại
	27/02/1996
	H'mông
	12I
	Pá Uổi - Long Hẹ - Thuận Châu
	3
	Tiểu khu 2 - TT Thuận Châu - Thuận Châu
	41
	Tiền ăn, tiền nhà ở


Danh sách này có 51 học sinh:

Trong đó: 51 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, 51 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.
Phụ lục số IX
DANH SÁCH HỌC SINH BỔ SUNG TRƯỜNG THPT TÔNG LỆNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 12/2013/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Học sinh lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Nơi ở lại để học tập (ở tại trường hoặc ở trọ tại bản, xã, huyện)
	Khoảng cách từ nhà đến trường (km)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bản, xã, huyện
	Thuộc vùng
	
	
	

	1
	Tòng Văn Toản
	01/12/1996
	Thái
	11a2
	Nà Hừa - Nậm Ét - Quỳnh Nhai
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	24
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	2
	Quàng Văn Thiêm
	15/5/1998
	Thái
	11A9
	Bản Nà Cưa - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK2 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	14
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	3
	Lò Thị Kính
	13/8/1998
	La Ha
	11A9
	Bản Huổi Púa - Nong Lay - Thuận Châu
	2
	TK 4 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	12
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	4
	Quàng Văn Thiêm
	15/5/1998
	Thái
	11A9
	Bản Nà Cưa - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK2 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	5
	Cà Văn Hoàng
	30/12/1999
	Thái
	10a2
	Bản Taử - Chiềng La - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	17
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	6
	Lường Văn Cươm
	19/6/1999
	Thái
	10a2
	Bản Nà Cưa - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK2 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	16
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	7
	Quàng Văn Châu
	01/9/1999
	Thái
	10a2
	Bản Pú Bâu - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	8
	Cà Thị Bông
	01/01/1999
	Thái
	10a2
	Bản Taử - Chiềng La - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	17
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	9
	Lò Văn Thuận
	24/6/1999
	Thái
	10a2
	Bản Lầm - Bản Lầm - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	10
	Lò Văn Chiều
	29/7/1998
	Thái
	10a2
	Bản Bay A - Tông Cọ - Thuận Châu
	2
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	11
	Lò Thị Toan
	13/5/1999
	Thái
	10A3
	Bản Lọng Cạo - Chiềng La - TC
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	18
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	12
	Lò Thị Hương
	09/10/1999
	Thái
	10a4
	Bản Taử - Chiềng La - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	17
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	13
	Lò Văn Liêm
	02/7/1998
	Khơ Mú
	10a4
	Bản Mện - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	14
	Lò Thị Tâm
	04/02/1999
	Thái
	10a4
	Bản Mện - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	15
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	15
	Lò Văn Ngoan
	19/7/1999
	Thái
	10a5
	Bản Bay B Tông Cọ Thuận Châu
	2
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	16
	Quàng Văn Tỉnh
	28/10/1998
	Thái
	10a5
	Bản Mện - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	14
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	17
	Lò Văn Thoát
	03/10/1997
	Thái
	10a6
	Bản Nà Nưa - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	16
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	18
	Quàng Văn Quyết
	26/11/1998
	Thái
	10a6
	Bản Bay B - Tông Cọ - Thuận Châu
	2
	TK4 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	19
	Lò Văn Nguyễn
	18/7/1999
	Thái
	10a7
	Nà Hừa - Nậm ét - Quỳnh Nhai
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	28
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	20
	Lường Văn Linh
	12/01/1999
	Thái
	10a8
	Bản Bon - Tông Cọ - Thuận Châu
	2
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	13
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	21
	Bạc Thị Minh
	28/3/1999
	Thái
	10a8
	Bản Dọ A - Nậm Ét - Quỳnh Nhai
	3
	KT5 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	30
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	22
	Lò Văn Lợi
	15/9/1999
	La Ha
	10a8
	Bản Huổi Púa - Nong Lay - Thuận Châu
	2
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	13
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	23
	Lò Văn Hưởng
	10/11/1999
	Thái
	10a8
	Bản Tam - Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	22
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	24
	Lò Văn Toản
	15/8/1999
	Thái
	10a9
	Bản Sói - Bó Mười - Thuận Châu
	2
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	25
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	25
	Tòng Văn Thảo
	19/12/1999
	Thái
	10a10
	Bản Bay B - Tông Cọ - Thuận Châu
	2
	TK2 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	10
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	26
	Lò Văn Hồng
	08/7/1998
	Thái
	10a10
	Nà Hừa - Nậm Ét - Quỳnh Nhai
	3
	TK3 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	33
	Tiền ăn, tiền nhà ở

	27
	Lò Văn Tinh
	01/01/1998
	Thái
	10a10
	Bản Bay B - Tông Cọ - Thuận Châu
	2
	TK2 - Tông Lạnh - Thuận Châu
	11
	Tiền ăn, tiền nhà ở


Danh sách này có 27 học sinh:
Trong đó: 27 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, 27 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở.
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